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KẾ HOẠCH 

Khám sức khỏe tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ  

quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 

 

 Căn cứ Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023 của 
Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối 
tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; Thông tư 106/2025/TT-BQP 
ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Bộ Quốc phòng về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 của Bộ Quốc phòng về quy 
định tiêu chuẩn sức khoẻ, khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Quốc phòng; Công văn số 3026/H41-H50 ngày 20/10/2017 của Tổng 
cục Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Công an về việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ 
tham gia Công an nhân dân năm 2028 và Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 
11/4/2023 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn sức khoẻ đặc thù và khám sức 
khoẻ đối với lực lượng Công an nhân dân. 

 Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 08/9/2025 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa 
vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026; Kế hoạch số 
646/KH-HĐKSK ngày 03/11/2025 của Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân 
sự khu vực Bắc Kạn;   

Để làm tốt công tác khám tuyển sức khoẻ và tuyển chọn công dân thực hiện 
nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026 bảo đảm chất lượng đúng 
theo quy định và chỉ tiêu trên giao; Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Phong Quang 
ban hành kế hoạch khám sức khỏe tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện 
nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 nội dung cụ 
thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm kiểm tra, đánh giá, phân loại sức khỏe cho các công dân trong độ 
tuổi sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân trên địa bàn xã, 
tuyển chọn những thanh niên đủ sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 
2026 hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức kiểm tra sức khỏe chặt chẽ, bảo đảm an toàn, thực hiện đúng Luật, 
Thông tư, Hướng dẫn trong khi kiểm tra, đánh giá kết luận sức khỏe chính xác, 
khách quan, công khai. 

II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN 

1. Địa điểm: Tại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Kạn (cũ) Tổ 10B, 
phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên. 



2. Thời gian: 01 ngày, ngày 28 tháng 11 năm 2025  

3. Thành phần:  

- Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã. 

- Tổ khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự xã Phong Quang năm 2026 (Quyết 
định số 353/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của Chủ tịch UBND xã Phong Quang). 

- Công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (có danh sách kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban chỉ huy quân sự xã chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch khám sức khoẻ 
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia 
CAND năm 2026, phối hợp với các uỷ viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã chỉ đạo 
quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với Trạm Y tế giám sát chặt chẽ quá 
trình khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Lập danh sách 
công dân không đủ sức khoẻ báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã. 

2. Trạm Y tế phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã giám sát kết luận phân 
loại sức khoẻ theo Thông tư 106/2025/TT-BQP ngày 30 tháng 9 năm 2025 của 
Bộ Quốc phòng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 105/2023/TT-
BQP ngày 06 tháng 12 của Bộ Quốc phòng về quy định tiêu chuẩn sức khoẻ, 
khám sức khoẻ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; 
Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ Công an quy định về tiêu 
chuẩn sức khoẻ đặc thù và khám sức khoẻ đối với lực lượng Công an nhân dân.   

3. Công an xã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã bảo đảm an ninh trật tự 
trong quá trình tổ chức khám sức khỏe cho công dân.  

4. Các uỷ viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thực hiện nhiệm vụ theo sự 
phân công của Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã. 

5. Các ông, bà trưởng thôn có trách nhiệm đôn đốc công dân trong độ tuổi của 
thôn mình quản lý đến khám sức khỏe đúng thời gian và địa điểm. Phối hợp với Ban 
chỉ huy quân sự xã, Công an xã lập biên bản, xử lý các trường hợp không có mặt 
tham gia sơ tuyển theo Nghị định số 218/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu.  

Trên đây là kế hoạch khám sức khỏe tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 
thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 của 
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Phong Quang./. 

Nơi nhận: 
 Bản điện tử: 
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (B/c); 
- Ban CHPTKV 1- Đức Xuân (B/c); 
- TT ĐU, HĐND; 
- CT, PCT UBND xã; 
- Các uỷ viên HĐNVQS xã; 
- Trạm Y tế xã; 
- Công an xã; 
Gửi bản giấy: 
- 18 ông, bà trưởng thôn; 
- Lưu: VT, QS. 

 TM. HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Nguyễn Ánh Xuân 

 



DANH SÁCH 
Công dân khám sức khoẻ vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH- HĐNVQS ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Phong Quang) 

 

TT 

Họ và tên 

ngày, tháng, năm sinh 

 

Nghề nghiệp 

 

Nơi TT của gia đình 

Nơi TT của bản thân 

 

Thành phần 

gia đình 

Dân tộc 

Học vấn 

 Họ tên cha 

Họ tên mẹ 

 

Ghi 

chú 

01 
Hà Tùng Dương 

07/9/2005 
Lao động tự do Thôn Nà Đán, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
12/12 

Hà Văn Toán 

Cao Thị Bắc 
 

02 
Cao Xuân Giàu 

02/12/2007 
Lao động tự do Thôn Nà Đán, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
11/12 

Cao Thịnh Tình (C) 

Chu Thị Nghiệm 
 

03 
Cao Minh Thắng 

23/12/2007 
Lao động tự do Thôn Nà Đán, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
11/12 

Cao Thịnh Viên 

Vương Thị Hà 
 

04 
Triệu Văn Mạnh 

10/5/2006 
Lao động tự do Thôn Nặm Tốc, xã Phong Quang 

Nông dân 

Dao 
9/12 

Triệu Văn Khe 

Bàn Thị Tiệu 
 

05 
Triệu Quốc Huy 

12/10/2007 
Lao động tự do  Thôn Bản Chiêng, xã Phong Quang 

Nông dân 

Dao 
9/12 

Triệu Tiến Lộc (C) 

Bàn Thị Lưu 
 

06 
Bàn Xuân Tứ 

10/7/2007 
Lao động tự do Thôn Bản Chiêng, xã Phong Quang 

Nông dân 

Dao 
9/12 

Bàn Kính Ân 

Bàn Thị Hồng 
 

07 
Đặng Phúc Lê 

27/10/2007 
Lao động tự do  Thôn Vằng Bó, xã Phong Quang 

Nông dân 

Dao 
9/12 

Đặng Xuân Trường 

Đặng Thị Ngân 
 

08 
Bàn Thanh Tuyền 

21/11/2007 
Lao động tự do  Thôn Vằng Bó, xã Phong Quang 

Nông dân 

Dao 
9/12 

Bàn Quang Dương 

Bàn Thị Tuân 
 

09 
Triệu Quang Lê 

09/12/2007 
Lao động tự do  Thôn Vằng Bó, xã Phong Quang 

Nông dân 

Dao 
9/12 

Triệu Văn Thuấn (C) 

Đặng Thị Chung 
 

10 Đặng Xuân Lịch Lao động tự do  Thôn Nà Lồm, xã Phong Quang Nông dân 9/12 Đặng Phúc Biền  

    
 

   



06/11/2006 Dao Bàn Thị Chông 

11 
Lý Đức Nghiệp 

01/07/2007 
Lao động tự do  Thôn Nà Lồm, xã Phong Quang 

Nông dân 

Dao 
9/12 

Lý Văn Thắm 

Bàn Thị Tâm 
 

12 
Chu Thế Bằng 

28/9/2007 
Lao động tự do  Thôn Nà Lồm, xã Phong Quang 

Nông dân 

Dao 
11/12 

Chu Văn Chính 

Triệu Thị Ngoan 
 

13 
Đặng Kim Tuyến 

13/9/2007 
Lao động tự do  Thôn Lủng Lầu, xã Phong Quang 

Nông dân 

Dao 
9/12 

Đặng Văn Nhậy 

Triệu Thị Nhất 
 

14 
Hoàng Quốc Thắng 

23/01/2008 
Lao động tự do  Thôn Bản Đán, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
11/12 

Hoàng Văn Toàn 

Hoàng Thị Thuyền 
 

15 
Bùi Quốc Anh 

14/08/2006 
Lao động tự do  Thôn Bản Đán, xã Phong Quang 

Nông dân 

Kinh 
12/12 

Bùi Thanh Sỹ 

Triệu Thị Hợi 
 

16 
Lâm Tiến Thịnh 

09/9/2007 
Lao động tự do  Thôn Bản Giềng, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
12/12 

Lâm Việt Cường 

Hứa Thị Son 
 

17 
Nông Trung Kiên 

26/10/2003 
Lao động tự do  Thôn Quan Nưa, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
12/12 

Nông Phúc Đặng 

Hà Thị Điệp 
 

18 
Đặng Hỉ Hoan 

18/01/2001 
Lao động tự do Thôn Bản Bung, xã Phong Quang 

Nông dân 

Dao 

12/12 

Đại học 

CN Hà 

Nội 

Đặng Phú Dương 

Đặng Thị Đường 
 

19 
Hà Thế Khải 

04/11/2007 
Lao động tự do  Thôn Nà Dì, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
12/12 

Hà Văn Nam  

Nguyễn Thị Nội 
 

20 
Vũ Đăng Khôi 

08/8/2007 
Lao động tự do Thôn Nà Dì, xã Phong Quang 

Nông dân 

Kinh 
12/12 

Vũ Hải Biên 

PhạmThị Hà 
 

21 
Hoàng Văn Hiệp 

05/10/2007 
Lao động tự do Thôn Nà Dì, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
12/12 

Hoàng Hồng Thái 

Lưu Thị Luyện 

Đơn 

tình 

nguyện 



22 
Nguyễn Huy Thông 

23/11/2007 
Lao động tự do Thôn Nà Dì, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
12/12 

Nguyễn Văn Tuệ 

Phạm Hồng Tươi 

Đơn 

tình 

nguyện 

23 
Trịnh Anh Lâm 

21/11/2001 
Lao động tự do Thôn Nà Dì, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 

12/12 

Đại học 

NHTC 

Trịnh Thanh Tùng 

Nguyễn Thị Hằng 
 

24 
Trịnh Hải Đăng 

04/11/2003 
Lao động tự do Thôn Nà Dì, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
12/12 

Trịnh Xuân Phương 

Hoàng Thị Tấm 
 

25 
Hà Sĩ Tài  

19/01/2002 
Lao động tự do  Thôn Nà Ỏi, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 

12/12 

Đại học 

CNTT 

Hà Sỹ Trọng (C) 

Nguyễn Thị Thoa 
 

26 
Hà Thanh Văn 

16/10/2007 
Lao động tự do  Thôn Nà Ỏi, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 

12/12 

 

Hà Sĩ Duyên (C) 

Hoàng Thị Tám 
 

27 
Nông Xuân Vũ 

20/10/2001 
Lao động tự do  Thôn Nà Ỏi, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 

12/12 

Đại học 

CNTT 

Nông Xuân Tuế 

Trần Thị Tiên 
 

28 
Lê Duy Lâm 

15/8/2005 
Lao động tự do  Thôn Nà Ỏi, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 

12/12 

Cao đẳng 

nghề ô tô 

Lê Minh Sáng 

Hà Thị Ánh 
 

29 
Ma Hoàng Bách 

25/7/2002 
Lao động tự do  Thôn Bản Pẻn, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 

12/12 

ĐH CN 

Hà Nội 

Ma Hoàng Huân 

Hoàng Thị Nhài 
 

30 
Ma Hoàng Mạnh 

18/10/2002 
Lao động tự do Thôn Bản Pẻn, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 

12/12 

Cao đẳng 

nghề ô tô 

Ma Hoàng Chuẩn 

Hà Thị Thoa 
 

31 
Hoàng Hải Phong 

25/5/2007 
Lao động tự do Thôn Bản Pẻn, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
12/12 

Hoàng Thanh Thảo 

Bùi Thị Thu 
 



32 
Ma Hoàng Thanh Bảo 

11/12/2007 
Lao động tự do Thôn Bản Pẻn, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 

12/12 

 

Ma Hoàng Huấn 

Hoàng Thị Phùng 
 

33 
Ma Hoàng Nhật 

26/12/2006 
Lao động tự do Thôn Bản Pẻn, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
12/12 

Ma Hoàng Bình 

Hoàng Thị Quyến 
 

34 
Hạ Minh Khuê 

05/7/2003 
Lao động tự do  Thôn Nà Cưởm, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 

12/12 

Cao đẳng 

nghề ô tô 

Hạ Đình Lường 

Lâm Thị Điệp 
 

35 
Nông Thành Tâm 

24/01/2002 
Lao động tự do Thôn Nà Cưởm, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 

12/12 

ĐH 

CNTT-TT 

Nông Văn Thái 

Hoàng Thị Đầm 
 

36 
Vũ Văn Hùng 

18/11/2002 
Lao động tự do Thôn Nà Cưởm, xã Phong Quang 

Nông dân 

Kinh 

12/12 

ĐHCN 

La Văn Sơn 

Vũ Thị Nga 
 

37 
Hồ Hoàng Anh 

01/01/2007 
Lao động tự do Thôn Nà Cưởm, xã Phong Quang 

Nông dân 

Kinh 
12/12 

Hồ Sỹ Hạ 

Hoàng Thị Thủy 
 

38 
Trịnh Đình Tiến 

14/3/2007 
Lao động tự do  Thôn Nà Rào, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
12/12 

Trịnh Đình Tùy 

Đinh Thị Thu Biên 
 

39 
Nông Tùng Dương 

16/6/2007 
Lao động tự do  Thôn Phặc Tràng, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
12/12 

Nông Văn Bách 

Nông Thị Ánh Tuyết 
 

40 
Đinh Quang Cường 

11/12/2002 
Lao động tự do Thôn Phặc Tràng, xã Phong Quang 

Nông dân 

Kinh 

12/12 

Đại học 

Đinh Quang Lợi 

Dương Thị Vương 
 

41 
Hoàng Minh Thiệu 

08/02/2008 

Lao động tự do 
Thôn Bản Đán, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
9/12 

Hoàng Minh Thông 

Hà Thị Diện 
 

42 
Cao Văn Quân 

25/9/2001 

Lao động tự do 

Thôn Nà Rào, xã Phong Quang 
Nông dân 

Tày 

12/12 

Cao đẳng 

nghề 

Cao Văn Minh 

Hấu Thị Minh 
 

43 Hà Cát Chiến Lao động tự do Thôn Bản Giềng, xã Phong Quang Nông dân 9/12 Hà Cát Mẫn (C)  



07/6/2002 Tày Nguyễn Thị Hường 

44 
Nguyễn Duy Hân 

06/06/2004 

Lao động tự do 

Thôn Phặc Tràng, xã Phong Quang 
Nông dân 

Tày 

12/12 

Cao đằng 

nghề 

Nguyễn Duy Khánh (C) 

Lương Thị Huyến 
 

45 
Trịnh Tuấn Anh 

07/07/2005 

Lao động tự do 
Thôn Nà Dì, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
9/12 

Trịnh Đình Quách (C) 

Phạm Thị Thanh 
 

46 
Nguyễn Phúc Thành 

03/06/2004 

Lao động tự do 
Thôn Phặc Tràng, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
12/12 

Nguyễn Phúc Huyên 

Lèng Thị Lạc 
 

47 
Nông Trấn Phong 

02/03/2005 

Lao động tự do 
Thôn Nà Ỏi, xã Phong Quang 

Nông dân  

Tày 
9/12 

Nông Nguyễn Thống 

Phạm Thị Lan 
 

48 
Lưu Mạnh Thường 

05/12/2002 

Lao động tự do 
Thôn Nà Dì, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
12/12 

Lưu Đình Học 

Vũ Thị Đào 
 

49 
Lưu Dương Hồng Anh 

23/10/2003 

Lao động tự do 

Thôn Quan Nưa, xã Phong Quang 
Nông dân  

Tày 

12/12 

Cao đẳng 

nghề 

Lưu Xuân Duy 

Dương Thị Dược 
 

50 
Đào Tiến Đạt 

02/11/2002 

Lao động tự do 
Thôn Nà Dì, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
12/12 

Đào Đình Bộ 

Hoàng Thị Miến 
 

51 
Bàn Văn Tư 

16/02/2002 

Lao động tự do 
Thôn Nặm Tốc, xã Phong Quang 

Nông dân 

Dao 
9/12 

Lý Đức Quan 

Bàn Thị Sị 
 

52 
Trịnh Phong Huân 

05/11/2000 

Lao động tự do 
Thôn Nà Đán, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 

12/12 

ĐH CN 

Trịnh Xuân Thành 

Mai Thị Nghĩa 
 

53 
Nùng Văn Bun 

16/03/2003 

Lao động tự do 
Thôn Nà Lồm, xã Phong Quang 

Nông dân 

Dao 
9/12 

Nùng Văn Đôi 

Hoàng Thị No 
 

54 
Lý Văn Hải 

09/9/2001 

Lao động tự do 
Thô Vằng Bó, xã Phong Quang 

Nông dân 

Dao 
12/12 

Lý Văn Thắng 

Trần Thị Mây 
 

55 Cao Thịnh Tuân Lao động tự do Thôn Nà Váng, xã Phong Quang Nông dân 12/12 Cao Thịnh Hải  



05/11/2002 Tày Hà Thị Xuân 

56 
Nguyễn Đình Quý 

06/02/2004 

Lao động tự do 
Thôn Bản Đán, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
12/12 

Nguyễn Đình Quyện 

Phạm Thị Hải 
 

57 
Đặng Phúc Tính 

10/06/2001 

Lao động tự do 
Thôn Bản Chiêng, xã Phong Quang 

Nông dân 

Dao 
9/12 

Đặng Kính Lân 

Bàn Thị Xuân 
 

58 
Lý Quang Hoà 

04/09/2004 

Lao động tự do 
Thôn Bản Chiêng, xã Phong Quang 

Nông dân 

Dao 
9/12 

Lý Tiến Dũng 

Dương Thị Việt 
 

59 
Cao Sinh thật 

24/6/2001 

Lao động tự do 
Thôn Nà Váng, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
12/12 Nông Thị Đạ  

60 
Trịnh Ngọc Tấn 

17/8/2005 

Lao động tự do 
Thô Nà Đán, xã Phong Quang 

Nông dân 

Kinh 
12/12 

Trịnh Xuân Kiên 

Bàn Thị Xâm 
 

61 
Lý Văn Khương 

15/9/2001 

Lao động tự do 
Thôn Vằng Bó, xã Phong Quang 

Nông dân 

Dao 
9/12 

Lý Phú Chương 

Triệu Thị Dương 
 

62 
Đặng Văn Nguyên 

29/6/2002 

Lao động tự do 
Thôn Vằng Bó, xã Phong Quang 

Nông dân  

Dao 
9/12 

Đặng Văn Thành 

Bàn Thị Lưu 
 

63 
Triệu Trị Piao 

21/8/2007 

Lao động tự do 
Thôn Nà Lồm, xã Phong Quang 

Nông dân 

Tày 
12/12 

Bàn Tiến Sếnh 

Triệu Mùi Phin 
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